TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀNG DIỆU   - LỚP 2A   -   BÙI THỊ KIỀU THÚY
	TUẦN 16


                 Thứ hai ngày 19 tháng 12 năm 2022

Tiết 1:                                   HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 
            SHDC: THAM GIA: KẾT NỐI “ VÒNG TAY YÊU THƯƠNG”	
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
*Kiến thức, kĩ năng:
- HS được tham gia trực tiếp vào hoạt động Kết nối “Vòng tay yêu thương” bằng việc làm phù hợp như: góp sách vở, đồ dùng học tập, quần áo,…tặng các bạn vùng khó khăn. 
*Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Hiểu được ý nghĩa của việc tham gia kết nối “Vòng tay yêu thương”.
- Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, trung thực, trách nhiệm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Sách giáo khoa. Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	1. Khởi động: 3'
- GV cho HS ổn định tổ chức, nhắc nhở HS chỉnh đốn hàng ngũ, trang phục để thực hiện nghi lễ chào cờ. 
2. Khám phá: 29’
- GV nhắc nhở HS chỉnh đốn hàng ngũ, thực hiện nghi lễ chào cờ. 
- GV nhận xét kết quả thi đua của tuần vừa qua và phát động phong trào của tuần tới. 
- Tổ chức cho HS tham gia hoạt động Kết nối “Vòng tay yêu thương” với một số hoạt động sau: 
+ Tổng kết và nhận xét về việc hưởng ứng, mức độ tích cực tham gia hoạt động Kết nối “Vòng tay yêu thương” của HS.
+ GV tổ chức cho HS tập hợp những món quà đã chuẩn bị để gửi tặng các bạn HS vùng khó khăn. + GV hướng dẫn HS để riêng quà theo từng phân loại: quần áo, sách vở, đồ dùng học tập. 
+ Khen ngợi, khuyến khích HS tích cực tham gia hoạt động. 
3.Vận dụng : 3’
- GV nhận xét tiết học, nhắc HS hãy luôn dành tình cảm của mình đối với những người gặp hoàn cảnh khó khăn.
	
- HS lắng nghe





- HS lắng nghe.

- HS tham gia hoạt động dưới
 sự hướng dẫn của GV. 
- HS lắng nghe.. 


- HS thực hiện.






- HS lắng nghe, tiếp thu.



V. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
                       


Tiết 2:                                                     TOÁN
NGÀY  - THÁNG 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
*Kiến thức, kĩ năng:
 Nhận biết được số ngày trong tháng,ngày tròn tháng thông qua tờ lịch tháng.
*Phát triển năng lực và phẩm chất:
 Qua hoạt động quan sát,diễn đạt,trả lời câu hỏi(bằng cách nói hoặc viết) mà Gv đặt ra,HS phát triển năng lực giao tiếp toán học,năng lực tư duy và lập luận,năng lực giải quyết vấn đề
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	1. Khởi động:
-Lớp phó văn nghệ bắt nhịp lớp hát bài

2. Khám phá:
- GV hỏi về các ngày lễ đã diễn ra( HS nêu cả ngày tháng)
- GV cho HS quan sát tờ lịch tháng,GT cách đọc và tìm hiểu tờ lịch tháng.
VD: GV treo tờ lịch tháng 11 và hỏi:
- Tháng 11 có bao nhiêu ngày ?
- Ngày đầu tiên của tháng 11 là ngày nào?Đó là thứ mấy?
- Ngày Nhà giáo Việt nam 20 tháng 11 là ngày thứ mấy trong tuần?
- Trong lớp mình có bạn nào có ngày sinh trong tháng 11? Sinh hật của em là ngày nào?
-GV: kết luận về những thông tin được ghi trên lịch tháng, cách xem lịch tháng.
2.2. Hoạt động:
Bài 1: Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
GV HD HS cách làm
YC HS kể ngày sinh của các con vật theo thứ tự từ sớm đến muộn nhất
- Nhận xét, tuyên dương.
Bài 2 và 3: Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- YC HS trả lời các câu hỏi trong SGK
- GV đưa ra 1 số câu hỏi khác
- Chia HS làm 4 nhóm YC HS ghi ngày tháng năm sinh của từng bạn trong nhóm và sắp xếp theo thứ tự từ sớm nhất đến muộn nhất
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Đánh giá, nhận xét bài HS.
3.Vận dụng:3’
- Hôm nay, em đã học những nội dung gì? 
- GV tóm tắt nội dung chính. 
- GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS
	
-Cả lớp hát và vận động theo nhịp bài hát.
- 2-3 HS trả lời.


HS chia sẻ

HS chia sẻ
HS chia sẻ


- 2  HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
- HS lắng nghe.
- HS chia sẻ


- 2  HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
- HS thực hiện

- HS thực hiện

- HS nhắc lại tên bài. 
- HS nêu cảm nhận của mình. 
- HS lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
                               __________________________________________
Tiết 3+4	                                      TIẾNG VIỆT
                                           ĐỌC: CÁNH CỬA NHỚ BÀ (2 TIẾT)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
*Kiến thức, kĩ năng:
- Đọc đúng , rõ ràng văn bản thơ (Cánh cửa nhớ bà ) và hiểu nội dung bài Bước đầu biết đọc đúng ngắt nghỉ phù hợp nội dung đoạn thơ
- Hiểu nội dung bài: Cảm xúc về nỗi nhớ về người bà của mình
*Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Giúp hình thành và phát triển năng lực văn học: nhận biết các nhân vật, diễn biến các sự vật trong bài thơ.
Biết chia sẻ trải nghiệm,suy nghĩ, cảm xúc về tình yêu thương bạ nhỏ với ông bà và gười thân
- Có tình cảm quý mến người thân, nỗi nhớ kỉ niệm về bà, khi bà không còn; rèn kĩ năng hợp tác làm việc nhóm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Máy tính, tivi để chiếu hình ảnh của bài học.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	1. Khởi động:
- Cho HS quan sát tranh: Tranh vẽ gì?
+ Em thấy những ai trong bức tranh?
+ Hai bà cháu đang làm gì  ở đâu?
- GV dẫn dắt, giới thiệu bài.
2.2. Khám phá:
* Hoạt động 1: Đọc văn bản.
- GV đọc mẫu: giọng chậm, thể hiện sự nhớ nhung tiếc nuối  
- HDHS chia đoạn: (3 đoạn)theo 3 khổ thơ
+ Đoạn 1: Khổ thơ thứ nhất: lúc em còn nhỏ
+ Đoạn 2: Khổ thứ 2 mỗi năm em lớn lên
+ Đoạn 3: Còn lại. Lúc em trưởng thành
- Luyện đọc từ khó kết hợp giải nghĩa từ: then, thấp bé, cắm cúi, ô trời, khôn nguôi
- Luyện đọc tách khổ thơ:
 Ngày /cháu còn/ thấp bé
Cánh cửa/ có hai then
Cháu /chỉ cài then dưới
Nhờ/ bà cài then trên
- Luyện đọc đoạn: GV tổ chức cho HS luyện đọc nối tiếp khổ thơ theo nhóm ba.
* Hoạt động 2: Trả lời câu hỏi.
- GV gọi HS đọc lần lượt 4 câu hỏi trong sgk/tr.124.

1-Ngày cháu còn nhỏ ai thường cài then trên của cánh cửa?
2-Vì sao khi cháu lớn bà lại là người cài then dưới của cánh cửa?
3-Sắp xếp các bức tranh theo thứ tự của khổ thơ trong bài?


4-Câu thơ nào nói lên tình cảm của cháu đối với bà khi về nhà mới?
- GV HDHS trả lời từng câu hỏi đồng thời hoàn thiện bài tập 1,2 vào VBTTV/tr.64.
- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn, lưu ý rèn cách trả lời đầy đủ câu.
- Nhận xét, tuyên dương HS.
* Hoạt động 3: Luyện đọc lại.
- GV đọc diễn cảm toàn bài. Lưu ý giọng của nhân vật.
- Gọi HS đọc toàn bài.
- Nhận xét, khen ngợi.
* Hoạt động 4: Luyện tập theo văn bản đọc.
Bài 1: Gọi HS đọc yêu cầu sgk/ tr.124
- YC HS trả lời câu hỏi đồng thời hoàn thiện vào bài 3 VBTTV/tr.65.
- Tuyên dương, nhận xét.
Bài 2:Gọi HS đọc yêu cầu sgk/ tr.124.
- HDHS thực hiện nhóm 4.
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- YC HS trả lời câu hỏi đồng thời hoàn thiện vào bài 4,5 VBTTV/tr.65.
- Gọi các nhóm lên thực hiện.
- Nhận xét chung, tuyên dương HS.


3.Vận dụng: 3’
- Hôm nay em học bài gì? Sau bài học em thấy mình cần làm gì?
- GV nhận xét giờ học.
	
- HS thảo luận theo cặp và chia sẻ.
- 2-3 HS chia sẻ.




- Cả lớp đọc thầm.

- HS đọc nối tiếp đoạn.



- 2-3 HS luyện đọc.


- 2-3 HS đọc.





- HS thực hiện theo nhóm ba.

- HS lần lượt đọc.
- HS lần lượt chia sẻ ý kiến:
C1: Đáp án đúng: bà
C2: Cháu lớn thêm lên bà lại còng thấp xuống
C3: bức tranh 3 thể hiện nội dung khổ thơ 1-bức tranh 1 thể hiện nội dung khổ thơ  2-bức tranh 2 thể hiện nội dung khổ thơ 3
C4: Mỗi lần tay đẩy cửa
Lại nhớ bà khôn nguôi

- HS lắng nghe, đọc thầm.

- 2-3 HS đọc.




- 2-3 HS đọc.
- 2-3 HS chia sẻ đáp án, nêu lí do vì sao lại chọn ý đó.
 

- 1-2 HS đọc.
- HS hoạt động nhóm 2, nối tiếp tìm từ chỉ hoạt động: cài, đẩy, về


- 4-5 nhóm lên bảng.
-Nối tiếp đại diện các nhóm HS chia sẻ.
-Các từ ngữ có tiếng cửa: đóng của, gõ cửa, lau cửa, mở cửa, làm cửa, tháo cửa, sơn cửa, bào cửa…


V. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
                      ____________________________________________
Buổi chiều
Tiết 1:                                                  TIẾNG VIỆT*
LUYỆN VIẾT CHỮ ĐẸP : BÀI 23
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
*Kiến thức, kĩ năng:
- Biết viết chữ viết hoa K cỡ vừa và cỡ nhỏ.
- Viết đúng khổ thơ ứng dụng: Khí thiêng….
*Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Rèn cho HS tính kiên nhẫn, cẩn thận.
- Có ý thức thẩm mỹ khi viết chữ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Máy tính, tivi chiếu nội dung bài học.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	1. Khởi động: 5’
- Cho HS quan sát mẫu chữ hoa: Đây là mẫu chữ hoa gì?
- GV dẫn dắt, giới thiệu bài.
2. Khám phá: 26’
* Hoạt động 1: Hướng dẫn viết chữ hoa.
- GV tổ chức cho HS nêu:
+ Độ cao, độ rộng chữ hoa K
+ Chữ hoa K gồm mấy nét?
- GV chiếu video HD quy trình viết chữ hoa K.
- GV thao tác mẫu trên bảng con, vừa viết vừa nêu quy trình viết từng nét.
- YC HS viết bảng con.
- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Nhận xét, động viên HS.
* Hoạt động 2: Hướng dẫn viết câu ứng dụng.
- Gọi HS đọc khổ thơ  ứng dụng cần viết.
- GV viết mẫu câu ứng dụng trên bảng, lưu ý cho HS:
+ Viết chữ hoa K đầu câu.
+ Cách nối từ K sang h.
+ Khoảng cách giữa các con chữ, độ cao, dấu thanh và dấu chấm cuối câu.
* Hoạt động 3: Thực hành luyện viết.
- YC HS thực hiện luyện viết chữ hoa K và khổ thơ ứng dụng ứng dụng trong vở Luyện viết.
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Nhẫn xét, đánh giá bài HS.
3. Vận dụng: 3’
- Hôm nay em học bài gì?
- GV nhận xét giờ học.
	
- 1-2 HS chia sẻ.




- 2-3 HS chia sẻ.

- HS quan sát.
- HS quan sát, lắng nghe.

- HS luyện viết bảng con.



- 3-4 HS đọc.
- HS quan sát, lắng nghe.





- HS thực hiện.




- HS chia sẻ.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
_________________________________________
Tiết 2:                                       TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
ÔN TẬP VÀ ĐÁNH GIÁ CHỦ ĐỀ CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG (T1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
*Kiến thức, kĩ năng:
-Hệ thống nội dung đã học về chủ đề Cộng đồng địa phương: hoạt động giao thông và hoạt động mua, bán hàng hóa. 
*Phát triển năng lực và phẩm chất:
-Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập.
-Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.
-Củng cố kĩ năng đặt câu hỏi, quan sát, trình bày và tranh luận bảo vệ ý kiến của mình. 
 Phẩm chất: Xử lí tình huống để đảm bảo an toàn khi đi trên các phương tiện giao thông. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 
- Máy tính, tivi để chiếu hình ảnh của bài học.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 
	1.Khởi động: 3’
-Lớp phó văn nghệ bắt nhịp lớp hát bài.
2.Hình thành kiến thức:
Hoạt động 1: Giới thiệu về hoạt động giao thông và hoạt động mua, bán hàng hóa ở địa phương em	
- GV yêu cầu HS làm các câu 1, 2 của bài Ôn tập và đánh giá chủ đề Cộng đồng địa phương vào Vở bài tập. 
- GV hướng dẫn HS thảo luận nhóm và thống nhất cách trình bày theo sơ đồ gợi ý ở SGK trang 59.
- GV khuyến khích các nhóm trình bày có hình ảnh minh họa. [image: C:\Users\HP\OneDrive\Desktop\Screenshot_1.png]

- GV mời đại diện một số HS lên trình bày kết quả làm việc trước lớp. 
- GV yêu cầu các HS còn lại nhận xét, bổ sung câu trả lời của các bạn. 
- GV hoàn thiện phần trình bày của HS. 
3.Vận dụng: 3’
- Hôm nay em học bài gì? Vận dụng những kiến 
thức đã học vào cuộc sống
	
-Cả lớp hát và vận động theo nhịp bài hát.



- HS làm bài vào Vở bài tập. 

- HS thảo luận nhóm, trả lời câu hỏi theo sơ đồ gợi ý. 






- HS trình bày. 




-HS lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Tiết 3
                                                  ĐỌC SÁCH
Bài: Hướng dẫn các em đọc truyện tranh Danh nhân nước Việt hay Anh hùng nước Việt
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức: Hình thành lòng tự hào dân tộc và kiến thức về lịch sử Việt Nam cho HS
2. Kỹ năng: Giúp HS biết tự chọn một nhân vật anh hùng hoặc danh nhân để tiếp cận đọc và tìm hiểu
3. Thái độ: Hình thành cho các em lòng yêu sử Việt 
II. CHUẨN BỊ:
- Địa điểm : Lớp học hay thư viện
- Truyện tranh: Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Trần Thái Tông, Nhụy Kiều tướng quân   
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC :
	1. TRƯỚC KHI ĐỌC ( 5’)
* Tiến hành bằng phương pháp động não
+ Chủ điểm của tháng này là gì?
+ GV giới thiệu một số truyện có các anh hùng, Danh nhân nước Việt 
+Cho HS quan sát tranh bìa của các chuyện và cho biết tranh vẽ gì?
-Cho các nhóm hội ý  lựa chọn 1 quyển truyện mà mình thích.
( Gợi ý cho HS  tìm hiểu nghĩa một số từ khó hiểu trong truyện bằng cách tra tự điển)
- Phát mỗi nhóm 1 quyển tự điển 
2. TRONG KHI ĐỌC: ( 18’)
· GV cho HS đọc truyện nối tiếp nhau   trong nhóm .
- GV đi từng nhóm hỏi HS và trò chuyện với HS về nội dung của câu chuyện.

GV nhận xét.

3. SAU KHI ĐỌC: ( 7’)
-Hỏi lại tên truyện và nội dung câu chuyện của từng nhóm
 

-Trò chơi : Đóng vai nhân vật

- Nhận xét –Tuyên dương nhóm
* GV liên hệ giáo dục HS :Đây là các câu chuyện nói về các danh nhân nước Việt hay các anh hùng nước Việt . Các em phải biết ghi nhớ các anh hùng có công dựng nước và giữ nước.
Dặn dò: 
 - Kể lại các câu chuyện này cho người thân nghe.
- Giới thiệu một số tranh truyện  ngắn về các anh hùng đất Việt : Trần Hưng Đạo, Đinh Bộ Lĩnh, Nguyễn Trãi , Lê Quý Đôn …
-Cho HS ghi vào nhật kí đọc
	
- HT: lớp / nhóm 
- Bác Hồ 
- HS quan sát – Đoán tên các danh nhân

- Nêu nhanh 
-Quan sát nghe gợi ý
- HS quan sát những gì nhìn thấy trong các trang bìa của quyển truyện 
-Hội ý 30 giây chọn truyện 
- Đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận

-HS thực hành tra tự điển để tìm nghĩa của từ
( nếu khi đọc có gặp từ khó – tự tìm hiểu) 

- Mỗi nhóm đọc 1 quyển truyện ,mà nhóm đã chọn , mỗi em đọc 1 trang nối tiếp nhau. Hoặc có thể đại diện 1em đọc chung cho cả nhóm nghe 
- Song song đọc các câu hỏi: 
+Nêu theo suy nghĩ của mình 
+Trong truyện có những nhân vật nào?
+Em thích nhân vật nào? Vì sao?
-Đại diện từng nhóm kể tóm tắt nội dung 
câu chuyện của nhóm  …
- HS trả lời theo suy nghĩ
- Một số HS kể lại
- Thi đua theo nhóm ( nếu còn thời gian)
- Mỗi nhóm chọn bạn đóng vai nhân vật của nhóm mình


- Cả lớp đặt câu hỏi giao lưu với nhân vật
-HS nêu theo suy nghĩ của mình
 - Nghe và tiếp thu

-HS tìm đọc trong thư viện và chọn theo mã màu 

- Ghi vào nhật kí đọc


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY



Thứ ba ngày 20 tháng 12 năm 2022
Tiết 1+4
Tiếng Anh + Thể dục
GIÁO VIÊN CHUYÊN DẠY
Tiết 2
Tiếng Việt
VIẾT: CHỮ HOA Ô, Ơ
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
*Kiến thức, kĩ năng:
- Biết viết chữ viết hoa Ô, Ơ cỡ vừa và cỡ nhỏ.
- Viết đúng câu ứng dựng: Ông bà xum vầy cùng con cháu
*Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Rèn cho HS tính kiên nhẫn, cẩn thận.
- Có ý thức thẩm mỹ khi viết chữ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
-  Máy tính, tivi để chiếu hình ảnh của bài học; Mẫu chữ hoa Ô, Ơ.
- Vở Tập viết; bảng con.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	1. Khởi động: (3’)  
- Cho HS quan sát mẫu chữ hoa: Đây là mẫu chữ hoa gì?
- GV dẫn dắt, giới thiệu bài.
2. Khám phá: 
* Hoạt động 1: (10’)  Hướng dẫn viết chữ hoa.
- GV tổ chức cho HS nêu:
+ Độ cao, độ rộng chữ hoa Ô, Ơ.
+ Chữ hoa Ô,Ơ gồm mấy nét?
- GV chiếu video HD quy trình viết chữ hoa Ô.
- GV thao tác mẫu trên bảng con, vừa viết vừa nêu quy trình viết từng nét.
- YC HS viết bảng con.
- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Nhận xét, động viên HS.
* Tương tự với chữ hoa Ơ
- GV chiếu video HD quy trình viết chữ hoa Ô.
- GV thao tác mẫu trên bảng con, vừa viết vừa nêu quy trình viết từng nét.
- YC HS viết bảng con.
- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Nhận xét, động viên HS.
* Hoạt động 2:(5’) Hướng dẫn viết câu ứng dụng.
- Gọi HS đọc câu ứng dụng cần viết.
- GV viết mẫu câu ứng dụng trên bảng, lưu ý cho HS:
Ông bà xum vầy bên con cháu
+ Viết chữ hoa Ô đầu câu.
+ Cách nối từ Ô sang ng.
+ Khoảng cách giữa các con chữ, độ cao, dấu thanh và dấu chấm cuối câu.
* Hoạt động 3: (15’) Thực hành luyện viết.
- YC HS thực hiện luyện viết chữ hoa Ô, Ơ và câu ứng dụng trong vở Tập viết
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Nhận xét, đánh giá bài HS.
3.Vận dụng: (2’)  
- Hôm nay em học bài gì? Về nhà em hãy viết lại chữ hoa và câu ứng dụng cho người thân xem nhé.
	
- 1 - 2 HS chia sẻ.

- HS lắng nghe




- 2 - 3 HS chia sẻ.
[image: ][image: ]
- HS quan sát.

- HS quan sát, lắng nghe.
- HS luyện viết bảng con.
- HS lắng nghe

- HS quan sát.

- HS quan sát, lắng nghe.

- HS luyện viết bảng con.

- HS lắng nghe


- 3  HS đọc.
- HS quan sát, lắng nghe.








- HS thực hiện.


- HS lắng nghe

- HS chia sẻ.
- HS lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY
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Tiết 3
	Toán
BÀI 30: LUYỆN TẬP
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
* Kiến thức, kĩ năng :
- Củng cố kĩ năng đọc, tìm hiểu tờ lịch tháng
* Phát triển năng lực và phẩm chất: 
- Phát triển năng lực giao tiếp toán học, năng lực tư duy và lập luận, năng lực giải quyết vấn đề.
- Phát triển kĩ năng hợp tác, rèn tính cẩn thận.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
-   Chuẩn bị các tờ lịch như SGK
III. CÁC HOẠT  ĐỘNG  DẠY HỌC:
	1. Khởi động( 4’)
- Tiết trước chúng ta học toán bài gì ?
- GV treo tờ lịch tháng 11 lên bảng, GV đặt 
các câu hỏi và gọi HS lần lượt trả lời :
- Đây là tờ lịch tháng mấy ? Tháng 11 có bao nhiêu ngày ?
- Hôm nay là ngày 15 tháng 11, vậy hôm qua là ngày bao nhiêu ?
- Hôm nay là ngày là ngày 15 tháng 11, vậy ngày mai là ngày bao nhiêu ?
2. Luyện tập ( 31’)
Bài 1 : Gọi HS đọc yêu cầu bài 
- GV hướng dẫn HS làm bài: Hãy quan sát lần lượt các hình và đọc tên các ngày lễ trong các hình, tìm và nối với ô chữ thích hợp.
- Yêu cầu HS làm bài vào SGK 
- Tổ chức cho HS sửa bài bằng trò chơi «  Ai nhanh hơn ». GV chia lớp làm 2 đội. Chọn mỗi đội 4 em. Nối tiếp chuyền phấn cho bạn sau nối. Tổ nào nối đúng, nhanh hơn đội đó thắng.
- Nhận xét, tuyên dương đội thắng cuộc.
- Yêu cầu HS làm sai thì sửa bài
- Mở rộng : GV yêu cầu kể thêm tên các ngày lễ trong năm mà em biết 
- HS kể đúng GV thưởng một bông hoa.
Bài 2: Mời HS đọc yêu cầu bài 2
-Yêu cầu HS quan sát tờ lịch tháng 2 và thảo luận nhóm đôi để nêu các ngày còn thiếu
- Yêu cầu đại diện các nhóm trình bày
* Liên hệ GD : GV giới thiệu ngắn gọn cho HS ý nghĩa của ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 / 2
Bài 3 : GV treo tờ lịch tháng 3
-Yêu cầu HS quan sát tờ lịch tháng 3 và thảo luận theo nhóm đôi để trả lời các câu hỏi.
- Tháng 3 có bao nhiêu ngày ?
- Ngày thứ Hai đầu tiên của tháng 3 là ngày nào 
- Ngày Quốc tế phụ nữ 8 tháng 3 là thứ mấy ?
- Yêu cầu các nhóm trình bày
- GV nhận xét
*Liên hệ GD: GV giới thiệu ngắn gọn cho HS ý nghĩa của ngày Quốc tế phụ nữ 8 tháng 3 
Bài 4 : GV treo tờ lịch tháng 4 có các ngày bị che lấp trên tờ lịch. 
- GV phát cho mỗi nhóm 1 tờ lịch tháng 4,yêu cầu HS thảo luận theo nhóm 4, tìm và ghi lại các ngày còn thiếu trong tờ lịch
- Mời đại diện 4 nhóm gắn tờ lịch tháng 4 lên bảng
- Tháng 4 có bao nhiêu ngày ?
- Nếu thứ Bảy tuần này là ngày Giải phóng miền Nam 30 tháng 4 thì thứ Bảy tuần trước là ngày nào ? 
*Liên hệ GD : GV giới thiệu ngắn gọn cho HS ý nghĩa của ngày Giải phóng miền Nam 30 /4
3. Vận dụng( 2’)Vận dụng những kiến thức đã học vào cuộc sống
	
- Ngày - Tháng
- 3 HS lần lượt trả lời các câu hỏi








- 2 HS đọc
- HS lắng nghe


- HS cả lớp làm bài





-HS sửa bài
- HS lần lượt kể tên các này lễ :
 Ngày 27/2, ngày 8/3, ngày 30/4, 
ngày 22/12…v…v…
- 1- 2 HS đọc yêu cầu 
- HS quan sát tờ lịch và thảo luận
 theo nhóm đôi.
- Đại diện các nhóm trình bày
-HS lắng nghe


- HS quan sát tờ lịch tháng 3 và
 thảo luận theo nhóm đôi để trả 
lời các câu hỏi



- Các nhóm lần lượt trình bày 
(hỏi - đáp)
- HS lắng nghe




- HS ghi lại các ngày còn thiếu
 trong tờ lịch
- Đại diện 4 nhóm gắn tờ lịch 
tháng 4 lên bảng
- Đại diện các nhóm lần lượt trả 
lời câu hỏi của các bạn




-  HS lắng nghe



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY
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Buổi chiều:	                                 
Tiết 1:                                                 TIẾNG VIỆT
                                       NÓI VÀ NGHE: KỂ CHUYỆN BÀ CHÁU
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
*Kiến thức, kĩ năng:
- Nhận biết được các sự việc trong tranh minh họa về ước mơ gặp được cô Tiên thực hiện được điều ước gặp lại bà.
- Nói được kỉ niệm  đáng nhớ của mình về ông, bà.
*Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển kĩ năng trình bày, kĩ năng giáo tiếp, hợp tác nhóm.
- Vận dụng kiến thức vào cuộc sống hàng ngày.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Máy tính, tivi để chiếu hình ảnh của bài học.
- Sách giáo khoa; VBT Tiếng Việt.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	1.  Khởi động:
- Cho HS quan sát tranh: Tranh vẽ về ai, vẽ những gì? Vẽ ở đâu? 
- GV dẫn dắt, giới thiệu bài.
2. Khám phá: 
* Hoạt động 1: (10’)  Kể về bà cháu
- GV kể chuyện cho học sinh nghe - 2 lượt
- Tổ chức cho HS quan sát từng tranh, trả lời câu hỏi:
+ Cô tiên cho hai anh em cái gì?
+ Khi bà mất hai anh em đã làm gì? 
+ Vắng bà hai anh em cảm thấy như thế nào?
+ Câu chuyện kết thúc như thế nào?


- Tổ chức cho HS kể về ông bà của mình với những kỉ niệm về những điều nổi bật, đáng nhớ nhất.
- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Nhận xét, động viên HS.
* Hoạt động 2: (12’)  Cảm xúc của em khi nhớ về ông bà của mình
- YC HS nhớ lại những ngày vui vẻ hay  khi được nghe ông bà kể chuyện
- Gọi HS chia sẻ trước lớp; GV sửa cách diễn đạt cho HS.
- Nhận xét, khen ngợi HS.
* Hoạt động 3: (5’)   Vận dụng:
- HDHS viết 2 - 3 câu về ông bà của mình: có thể viết một hoạt động em thích nhất, hay kỷ niệm mình mắc lỗi bị bà trách, cảm xúc, suy nghĩ của em về việc đó …
- YCHS hoàn thiện bài tập trong VBTTV, tr.64.65
- Nhận xét, tuyên dương HS.
3.Vận dụng: (3’)   Hôm nay em học bài gì?
- Về nhà em hãy kể lại câu chuyện cho người thân nghe nhé.
	
-HS quan sát và TLCH

- HS nghe


- HS nghe
- HS quan sát và TLCH

- Một hột đào
- Trồng cây đào bên mộ bà
- Buồn bã , trống trải
- Cô tiên hóa phép cho bà sống lại ba bà cháu vui, hạnh phúc bên gian nhà cũ.
- HS thảo luận theo cặp, sau đó chia sẻ trước lớp.





- HS suy nghĩ cá nhân, sau đó chia sẻ với bạn theo cặp.
- HS lắng nghe, nhận xét.

- HS lắng nghe.

- HS thực hiện.



-HS làm bài


- HS chia sẻ.
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Tiết 2:                                                      TOÁN*
                                                        LUYỆN TẬP CHUNG
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
*Kiến thức, kĩ năng:
- Tính được độ dài đường gấp khúc khi biết độ dài các đoạn thẳng của nó.
- Nhận dạng được hình tứ giác thông qua việc sử dụng bộ đồ dùng học toán hoặc thông qua vật thật.
- Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn đơn giản liên quan đến các hình đã học.
*Phát triển năng lực và phẩm chất: 
- Phát triển các năng lực: Giao tiếp toán học, mô hình hóa toán học.
- Phát triển các phẩm chất: chăm chỉ, trách nhiệm.
II. CHUẨN BỊ:
- Hệ thống bài tập
Bài 1. Con ốc sên bò từ A đến D (như hình vẽ). Hỏi con ốc sên đó phải bò đoạn đường dài bao nhiêu xăng-ti-mét?
B
C               D       
15cm             8cm	12cm


Bài 2. Viết tiếp vào chỗ chấm:

Trong hình bên:
a. Đường gấp khúc gồm 2 đoạn thẳng là                    B                  D
F
đường gấp khúc:……

b. Đường gấp khúc gồm 3 đoạn thẳng            A	C                  E
là đường gấp khúc: ……                                                                                

c. Đường gấp khúc gồm 4 đoạn thẳng là đường gấp khúc:……

Bài 3. Hà có 3 chục quyển vở. Mai nhiều hơn Hà 5 quyển vở. Hỏi Mai có tất cả bao nhiêu quyển vở?

	1. Khởi động: Cả lớp hát tập thể
2. Luyện tập:
+HS tự hoàn thành các bài tập trong thời gian 15’ rồi chia sẻ với bạn cùng bàn
+ Tổ chức chữa bài
3. Vận dụng:
- Nhận xét giờ học.
	

+HS tự hoàn thành các bài tập trong thời gian 15’ rồi chia sẻ với bạn cùng bàn
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Tiết 3
ĐẠO ĐỨC
                                BÀI 8: BẢO QUẢN ĐỒ DÙNG GIA ĐÌNH (Tiết 1)
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
*Kiến thức, kĩ năng:
- HS nêu được một số biểu hiện của việc biết bảo quản đồ dùng gia đình
- Nêu được vì sao cần phải bảo quản đồ dùng gia đình
*Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Rèn năng lực phát triển bản thân, điều chỉnh hành vi.
- Hình thành phẩm chất trách nhiệm, chăm chỉ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
-  Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.
- Máy tính, điện thoại thông minh.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	1. Khởi động: 
- Cho HS nghe và vận động theo nhịp bài hát Cái quạt máy
- Em hãy kể tên những đồ dùng gia đình mà em biết
- Nhận xét, dẫn dắt vào bài.
2. Khám phá: 
* Tìm hiểu cách bào quản đồ dùng gia đình và ý nghĩa của việc làm đó
- GV yc HS làm việc cá nhân: Căn cứ vào các tranh trong SGk, nhận xét hành động, việc làm của các bạn trong tranh
- HD HS chia sẻ.
? Theo em việc bảo quản đồ dùng gia đình có ích lợi gì?
? Kể thêm những việc cần làm để bảo quản đồ dùng gia đình?
- GV KL+ Đồ dùng phòng khách: sắp xếp ngăn nắp, luôn giữ gìn bàn ghế, cốc chén…sạch sẽ; nên lau bụi bàn ghế tủ ít nhất 1 tuần /lần bằng vải mềm, ẩm; Những đồ dễ vỡ cần nhẹ tay, cẩn thận khi sử dụng
+ Đồ dùng phòng ngủ:sắp xếp quần áo, chăn màn và các đồ dùng khác trong phòng ngăn nắp gọn gàng
+ Đồ dùng phòng bếp: Sắp xếp ngăn nắp, đúng vị trí; vệ sinh sạch sẽ sau khi sử dụng; không nên phơi đồ dùng bằng gỗ nơi có ánh sáng, gần nguồn điện; không nên sử dụng đồ nhựa để đựng thức ăn nóng hoặc thức ăn nhiều dầu mỡ
+ Đồ dùng khu vực nhà vệ sinh:
Thường xuyên lau rửa nhà vệ sinh sạch sẽ, nhất là gương, chậu rửa mặt, bồn cầu; sau khi tắm nên dùng chổi quét sạch nước trên sàn từ chỗ cao xuống chỗ thấp.
+ Bảo quản đồ dùng gia đình giúp đồ dùng luôn sách sẽ, bền đẹp, sử dụng được lâu dài… Qua đó giúp em rèn luyện tính ngăn nắp, gọn gàng và ý thức trách nhiệm trong cuộc sống
3.Vận dụng: 3' 
- Hôm nay em học bài gì?
- Về nhà hãy vận dụng bài học vào cuộc sống.
- Nhận xét giờ học.
	
- HS thực hiện.

- HS chia sẻ.





- HS làm việc cá nhân

- 2-3 HS chia sẻ, trao đổi về những việc làm trong mỗi tranh
- HS trao đổi, bổ sung và nhận xét nội dung của các bạn





- HS lắng nghe.
















-HS trả lời
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Thứ tư ngày 21 tháng 12 năm 2022
Tiết 1:	TOÁN
THỰC HÀNH  VÀ TRẢI NGHIỆM XEM ĐỒNG HỒ
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
*Kiến thức, kĩ năng:
- Thực hành đọc giờ trên đồng hồ khi kim dài(kim phút) chỉ số 12,số 3.số 6
- Nhận biết được số ngày trong tháng,ngày trong tháng thông qua tờ lịch tháng
- Thực hành sắp xếp thời gian biểu học tập và sinh hoạt của cá nhân
*Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển năng lực  giao tiếp toán học.
- Phát triển kĩ năng lực giải quyết vấn đề, rèn tính cẩn thận.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	1. Khởi động ( 2’)
- Lớp phó văn nghệ bắt nhịp lớp hát bài
2. Hoạt động:  ( 31’)
Bài 1:  Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- GV cho HS nêu đáp án, thống nhất câu TL. 
- GV nhận xét chốt ý.
Bài 2: Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- GV Yêu cầu HS quan sát tranh rồi tự trả lời

- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Đánh giá, nhận xét bài HS.
Bài 3: Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- GV YC HS quan sát  đồng hồ rồi tự trả lời
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Đánh giá, nhận xét bài HS.
Bài 4:Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- GV YC HS quan sát  đồng hồ rồi tự trả lời
- Đánh giá, nhận xét bài HS.
Bài 5: Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- GV YC HS quan sát  đồng hồ rồi tự trả lời
- Đánh giá, nhận xét bài HS.
3. Vận dụng ( 2’)
- GV nêu ND bài đã học. 
- Nhắc HS vận dụng những kiến thức đã học vào cuộc sống
	
-Cả lớp hát
- 2  HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
- HS nhận xét

- 2  HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
- HS đọc bài 2, quan sát tranh rồi tự trả lời câu hỏi.
- HS trao đổi nhóm 4, nêu suy luận để tìm ra đáp án đúng
- 2  HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
- HS đọc quan sát tranh rồi tự trả lời câu hỏi

- 2  HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
- HS đọc quan sát tranh rồi tự trả lời câu hỏi
- 2  HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
- HS đọc quan sát tranh rồi tự trả lời câu hỏi

- HS lắng nghe.
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Tiết 2+3:                                            TIẾNG VIỆT
                                               ĐỌC : THƯƠNG ÔNG (2 TIẾT)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
*Kiến thức, kĩ năng:
- Đọc đúng các tiếng trong bài, ngắt nghỉ đúng nhịp thơ trong bài.
- Trả lời được các câu hỏi của bài.
- Đọc mở rộng được bài thơ nói về ông và cháu
- Hiểu nội dung bài: Biết được tình yêu thương gần gũi, gắn bó của ông và cháu
*Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Giúp hình thành và phát triển năng lực văn học: phát triển vốn từ chỉ người, chỉ vật; kĩ năng đặt câu viết đoạn văn theo câu hỏi gợi ý theo chủ đề.
- Biết yêu quý chia sẻ, tôn trọng và yêu thương của ông và cháu.Bồi dưỡng tình yêu thương với người thân trong gia đình.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Máy tính, tivi để chiếu hình ảnh của bài học.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	1.Khởi động: 3’
- Kể lại những việc em đã làm khiến người thân vui?
- GV dẫn dắt, giới thiệu bài.
2. Khám phá:
* Hoạt động 1: (25’) Đọc văn bản.
- GV đọc mẫu: giọng đọc lưu luyến, tình cảm.
- HDHS chia đoạn: 4 khổ thơ; mỗi lần xuống dòng là một khổ thơ.
- Luyện đọc từ khó kết hợp giải nghĩa từ: quẳng, lon ton, khập khiễng khập khà, thềm nhà , nhăn nhó…
- Luyện đọc khổ thơ: GV gọi HS đọc nối tiếp từng khổ thơ. Chú ý quan sát, hỗ trợ HS.
* Hoạt động 2: (15’)Trả lời câu hỏi.
- GV gọi HS đọc lần lượt 3 câu hỏi trong sgk/tr.127.
- GV HDHS trả lời từng câu hỏi đồng thời hoàn thiện bài 1 trong VBTTV/tr.65.
- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn, lưu ý rèn cách trả lời đầy đủ câu.



- HDHS học thuộc lòng 1 khổ thơ bất kỳ mà mình thích.
- Nhận xét, tuyên dương HS.
khen Việt.
3.Vận dụng: (5’) Hôm nay em học bài gì?
- Về nhà em hãy đọc lại bài cho người thân nghe.
	
- 2-3 HS chia sẻ.

- HS lắng nghe


- Cả lớp đọc thầm.

- 3 - 4 HS đọc nối tiếp.

- HS đọc nối tiếp.


- HS luyện đọc theo nhóm đôi, hay nhóm bốn.


- HS lần lượt chia sẻ ý kiến:
C1: Ông của Việt bị đau chân , nó sung tấy đi lại khó khăn.
C2: Khi thấy ông đau Việt đãn lại gần động viên Ông , đỡ tay ông vị vai mình để đỡ ông bước lên thềm.
C3: Theo ông Việt tuy bé mà khỏe bởi có tình yêu thương ông
- HS thực hiện.
- HS luyện đọc cá nhân, đọc trước lớp.
- HS lắng nghe

- HS chia sẻ.
- HS lắng nghe

	                                                        Tiết 2
1. Khởi động:5’
- Lớp phó văn nghệ bắt nhịp lớp hát bài.
- GV dẫn dắt, giới thiệu bài.
2. Khám phá:
* Hoạt động 3: (5’) Luyện đọc lại.
- Gọi HS đọc toàn bài; Chú ý giọng đọc tình cảm, lưu luyến, nhấn giọng ở các từ gợi tả hình ảnh hai ông cháu, thể hiện sự yêu thương chia sẻ.
- Nhận xét, khen ngợi.
* Hoạt động 4: (10’) Luyện tập theo văn bản đọc.
Bài 1:- Gọi HS đọc yêu cầu sgk/ tr.127.
- Gọi HS trả lời câu hỏi 1, đồng thời hoàn thiện bài 1 trong VBTTV/tr 66
- Tuyên dương, nhận xét.
Bài 2:- Gọi HS đọc yêu cầu sgk/ tr.127
- HDHS đặt câu tìm câu thơ thể hiện Ông khen Việt.
- GV sửa cho HS cách diễn đạt.
- YCHS viết dấu X vào bài 2, VBTTV/tr66
- Nhận xét chung, tuyên dương HS.
3.Vận dụng: (5’) Hôm nay em học bài gì?
- GV nhận xét giờ học.
	

- Cả lớp hát
- HS lắng nghe


-2-3 HS đọc toàn bài.






- 2-3 HS đọc.
- HS nêu nối tiếp.Các từ thể hiện dáng vẻ của Việt, lon ton, nhanh nhảu
- HS lắng nghe

- Đọc câu thơ thể hiện lời khen của Ông với Việt:
- HS lắng nghe


- HS chia sẻ.
- HS lắng nghe
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Tiết 4:                                        TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
             ÔN TẬP VÀ ĐÁNH GIÁ CHỦ ĐỀ CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG (T2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức: Bước đầu lập luận được những ưu điểm của việc mua hàng hóa ở chợ hoặc siêu thị. 
2. Năng lực: Biết xử lí tình huống để đảm bảo an toàn khi đi trên các phương tiện giao thông.
3. Phẩm chất:  Xử lí tình huống để đảm bảo an toàn khi đi trên các phương tiện giao thông. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
-Máy tính, tivi để chiếu hình ảnh của bài học.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẬY HỌC 
	1. Khởi động (3’)
- GV giới trực tiếp vào bài Ôn tập và đánh giá chủ đề Cộng đồng địa phương (tiết 2)
2. Khám phá 
Hoạt động 2: (20’) Chơi trò chơi “Thử tài tranh luận”
Bước 1: Làm việc nhóm 6 
- GV hướng dẫn HS: Mỗi nhóm chọn thích mua sắm ở chợ hoặc siêu thị và tìm những lí do tại sao nhóm lại thích mua hàng ở đó. 
Ví dụ: 
+ Tôi thích mua sắm ở chợ vì thực phẩm ở chợ vừa rẻ vừa tươi.
+ Tôi thích mua sắm ở siêu thị vì đến siêu thị có thể mua được nhiều thứ. 
Bước 2: Làm việc cả lớp
- GV gọi hai nhóm lên bảng: một nhóm thích mua sắm ở chợ và một nhóm thích mua sắm ở siêu thị.
- GV hướng dẫn HS: hai nhóm tranh luận, lần lượt đưa ra lí do vì sao thích mua sắm ở chợ và siêu thị.
- GV yêu cầu các HS khác theo dõi, cổ vũ và nhận xét phần tranh luận của hai nhóm chơi.
- GV hoàn thiện phần tranh luận của hai nhóm và cùng cả lớp bình chọn cho nhóm có lập luận thuyết phục hơn. 
Hoạt động 3: (10’) Xử lí tình huống
Bước 1: Làm việc nhóm 4
- GV yêu cầu các nhóm quan sát các tình huống 1 và 2, thảo luận, trả lời câu hỏi: Em sẽ khuyên các bạn điều gì trong từng tình huống? Vì sao?
Bước 2: Làm việc cả lớp
- GV mời đại diện một số HS lên trình bày kết quả làm việc trước lớp. 
- HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của các bạn. 
- GV hoàn thiện phần trình bày của HS.
3.Vận dụng : (2’)
- GV yêu cầu HS nhắc lại những nội dung đã học. 
- GV tóm tắt những nội dung chính. 
- GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS.
	
- HS ghi tên bài





- HS lắng nghe, thực hiện. 








- HS chơi trò chơi “Thử tài
 tranh luận”.






- Lắng nghe, nhận xét




- HS quan sát hình, trả lời 
câu hỏi. 



- HS trình bày: 


- HS nhắc lại những nội dung
 đã học.
- HS lắng nghe.
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Buổi chiều
Tiết 1:                                                 TIẾNG VIỆT
NGHE – VIẾT: THƯƠNG ÔNG
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
*Kiến thức, kĩ năng:
- Viết đúng đẹp 2 khổ đầu của bài Thương Ông theo yêu cầu.
- Làm đúng các bài tập chính tả phân biệt ch/tr và vần ac, at.
*Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Biết quan sát và viết đúng các nét chữ, trình bày đẹp bài chính tả.
- HS có ý thức chăm chỉ học tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Máy tính, tivi để chiếu hình ảnh của bài học.
- Vở ô li; bảng con.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	1.Khởi động:3’
-Lớp phó văn nghệ bắt nhịp lớp hát
- GV giới thiệu bài đọc, ghi tên bài
2. Khám phá
* Hoạt động 1: (20')Nghe – viết chính tả.
- GV đọc đoạn chính tả cần nghe viết.
- Gọi HS đọc lại đoạn chính tả.
+ Đoạn thơ có những chữ nào viết hoa?
+ Đoạn thơ có chữ nào dễ viết sai?
- HDHS thực hành viết từ dễ viết sai vào bảng con.
- GV đọc cho HS nghe viết.
- YC HS đổi vở soát lỗi chính tả.
- Nhận xét, đánh giá bài HS.
* Hoạt động 2: (8') Bài tập chính tả.
Bài 2: Chọn a hoặc b.
- GV gọi HS đọc bài.
- YC học sinh làm việc nhóm đôi.
- Chữa bài. Gọi HS đại diện nhóm nêu KQ.
- GV chữa bài, nhận xét.
3.Vận dụng: (2')
- Hôm nay em học bài gì?Em nhận biết thêm điều gì sau bài học? Liên hệ về thực hiện hàng ngày với mọi người thân trong gia đình.
	
- Cả lớp hát
- HS lắng nghe


-HS lắng nghe
 -2-3 HS đọc lại
-HS trả lời

-HS viết bảng con.

- HS lắng nghe
- HS nhắc lại


- 1-2 HS đọc.
- HS làm bài nhóm đôi
- Đại diện nhóm nêu KQ


- HS lắng nghe

- HS chia sẻ.
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Tiết 2:                                                TIẾNG VIỆT
             TỪ CHỈ SỰ VẬT, HOẠT ĐỘNG. CÂU NÊU HOẠT ĐỘNG
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
*Kiến thức, kĩ năng:
- Tìm được từ ngữ chỉ sự vật, cây cối, người và hoạt động từng người theo tranh.
- Trả lời được được câu hỏi theo nội dung các bức tranh.
*Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển vốn từ chỉ người, sự vật, chỉ hoạt động.
- Rèn kĩ năng nói và viết theo câu hỏi về nội dung theo chủ đề tranh.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Máy tính, tivi để chiếu hình ảnh của bài học.
- Vở BTTV.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	1. Khởi động (5’)
- Tìm 2 từ ngữ chỉ tình cảm của người thân trong gia đình
- Nhận xét, tuyên dương
- Giới thiệu và ghi tên bài học
2. Khám phá:
* Hoạt động 1: (10’)Tìm từ ngữ chỉ sự vật, hoạt động.
Bài 1:- GV gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- YC HS quan sát tranh, nêu:
+ Tên các đồ vật.




+ Các hoạt động.


- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- GV chữa bài, nhận xét.
- Nhận xét, tuyên dương HS.
* Hoạt động 2: (15’) Quan sát tranh trả lời câu hỏi.
Bài 2:- Gọi HS đọc YC.
- Bài YC làm gì?
- Gọi HS đọc đoạn thơ
- GV tổ chức HS tìm các từ ngữ chỉ hoạt động có trong đọan thơ
- YC HS làm bài 4 vào VBT/ tr.66.
- Nhận xét, khen ngợi HS.

Bài 3:Gọi HS đọc YC bài 3.
- HDHS quan sát tranh và trả lời câu hỏi:
Ông đang làm gì?-Trước mặt ông và bạn có gì?
Bà đang làm gì? -Bà đang ngồi ở đâu?
Bố ,mẹ đang làm gì?- Bố cầm khăn lau là gì? Sao bố đeo găng tay? mẹ đang đứng  ở đâu?
Bạn nhỏ đang làm gì?-Đang ngồi đâu? Trước mặt có gì?
- Nhận xét, tuyên dương HS.
3.Vận dụng : (5’)
-Hôm nay em học bài gì?
- GV nhận xét giờ học.
	
- HS nêu miệng

- HS nghe
- Hs nhắc lại



- 1-2 HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
- 3-4 HS nêu.
+ Tên đồ vật: nồi chảo, rổ ,rau, quạt điện, tôvít, bình tưới, chổi, đồ chơi trẻ em
+ Các hoạt động: sào sau, nhặt rau, sửa quạt, tưới nước, quét nhà, xếp- chơi đồ chơi.
- HS thực hiện làm bài cá nhân.

- HS đổi chéo kiểm tra theo cặp.



- 1-2 HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
- 3-4 HS đọc.


- HS làm bài.
- HS chia sẻ câu trả lời: may, thêu, chạy, nối, sửa.
- HS đọc.
- HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi :

- Ông đang chơi cờ với bạn

- Bà đang xem ti vi
- Mẹ và bố đang lau dọn vệ sinh nhà cửa

- Bạn nhỏ đang viết bài

- HS nghe

- HS chia sẻ.
- HS nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tiết 3
TOÁN*
Luyện tập chung
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
*Kiến thức, kĩ năng:
- Vẽ được đoạn thẳng và đường thẳng.
- Tính được độ dài đường gấp khúc khi biết độ dài các đoạn thẳng của nó.
- Nhận dạng được hình tứ giác thông qua việc sử dụng bộ đồ dùng học toán hoặc thông qua vật thật.
- Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn đơn giản liên quan đến các hình đã học.
*Phát triển năng lực và phẩm chất: 
- Phát triển các năng lực: Giao tiếp toán học, mô hình hóa toán học.
- Phát triển các phẩm chất: chăm chỉ, trách nhiệm.
II. CHUẨN BỊ:
- Hệ thống bài tập
Bài 1: Vẽ đoạn thẳng AB dài 7cm, đường thẳng CD dài 6 cm.
	Bài 2. Vẽ đường gấp khúc gồm ba đoạn thẳng có độ dài các đoạn thẳng lần lượt là 4cm,

4cm, 3cm và tính độ dài đường gấp khúc đó.

Bài 3: Viết tên các đường gấp khúc có trong hình vẽ sau vào chỗ chấm, biết:


                C                                          F






                   B•                      D                 E                       G•


a) Đường gấp khúc gồm hai đoạn thẳng: ………….


b) Đường gấp khúc gồm ba đoạn thẳng:………….

c) Đường gấp khúc gồm bốn đoạn thẳng:………….
d) Đường gấp khúc gồm bốn đoạn thẳng:………….

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	1. Khởi động: Cả lớp hát tập thể
2. Luyện tập:
+HS tự hoàn thành các bài tập trong thời gian 15’ rồi chia sẻ với bạn cùng bàn
+ Tổ chức chữa bài
Bài 1: HS nêu cách vẽ
Bài 2: HS trình bày cách làm 
Bài 3: 1 HS báo cáo nội dung bài làm, cả lớp nhận xét.
3. Vận dụng:
- Nhận xét giờ học.
	

+HS tự hoàn thành các bài tập trong thời gian 15’ rồi chia sẻ với bạn cùng bàn

- HS nêu 
- HS thực hiện
- HS báo cáo

- HS lắng nghe.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY


_________________________________________	

Thứ năm ngày 22 tháng 12 năm 2022
Tiết 1+4
Tiếng Anh + Thể dục
GIÁO VIÊN CHUYÊN DẠY

Tiết 2                                                     TOÁN
                                THỰC HÀNH  VÀ TRẢI NGHIỆM XEM LỊCH
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
*Kiến thức, kĩ năng:
- Thực hành đọc giờ trên đồng hồ khi kim dài(kim phút) chỉ số 12,số 3.số 6
- Nhận biết được số ngày trong tháng,ngày trong tháng thông qua tờ lịch tháng
- Thực hành sắp xếp thời gian biểu học tập và sinh hoạt của cá nhân
*Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển năng lực  giao tiếp toán học.
- Phát triển kĩ năng lực giải quyết vấn đề, rèn tính cẩn thận.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
-  Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	1. Khởi động( 2’)
- GV cho HS hát 1 bài hát - Giới thiệu bài
2. Luyện tập ( 31’)
Bài 1: Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- GV cho HS nêu đáp án, thống nhất câu TL. 
- GV nhận xét chốt ý.
Bài 2: Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- GV Yêu cầu HS quan sát tranh rồi tự trả lời

- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Đánh giá, nhận xét bài HS.
Bài 3:Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- GV Yêu cầu HS quan sát  đồng hồ rồi tự trả lời
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Đánh giá, nhận xét bài HS.
3. Vận dụng ( 2’)
- GV nêu ND bài đã học. 
- Vận dụng những kiến thức đã học vào cuộc sống
	
- Hs hát
- 2  HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
- HS nhận xét

- 2  HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
- HS đọc bài 2, quan sát tranh rồi tự trả lời câu hỏi.
- HS trao đổi nhóm 4, nêu suy luận để tìm ra đáp án đúng
- 2 HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
- HS đọc quan sát tranh rồi tự trả lời câu hỏi



- HS lắng nghe.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
_____________________________________________
Tiết 3                                              TIẾNG VIỆT
VIẾT ĐOẠN VĂN KỂ VỀ VIỆC ĐÃ LÀM CÙNG NGƯỜI  THÂN
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
*Kiến thức, kĩ năng:
- Viết được 3-5 câu kể về việc em đã làm cùng người thân
- Nêu và kể những việc mình đã làm cùng người thân .
*Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển kĩ năng đặt câu kể về việc làm cùng người thân.
- Biết bày tỏ cảm xúc, tình cảm qua bài thơ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Máy tính, tivi để chiếu hình ảnh của bài học.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	1. Khởi động(5’)
-Lớp phó văn nghệ bắt nhịp lớp hát
- GV dẫn dắt, ghi tên bài.
Hôm nay chúng ta sẽ tập viết đoạn văn kể về việc đã làm cùng người thân.
2. Khám phá: (25’) 
Bài 1:- GV gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- YC HS quan sát tranh, hỏi:
+ Bạn nhỏ và ông đang đi đâu?bạn thể hiện tình cảm với ông như thế nào?
+ Bạn gái đang làm gì cùng bố?ở đâu?
+ Bà và em bé đang  cùng nhau làm gì? Có vui vẻ  không?
Em bé và mẹ đang cùng nhau làm gì? ở đâu? Trước mặt có những gì?
- YC HS làm bài 5 vào VBT/ tr.67
- HDHS nói kể về những việc mình đã làm cùng người thân trong gia đình
- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- GV gọi HS lên thực hiện.
- Nhận xét, tuyên dương HS.
Bài 2:Viết 3-5 câu kể về việc em đã làm cùng người thân
- GV gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- GV đưa ra câu hỏi gợi ý:
* Em đã cùng người thân làm những việc gì? Khi nào?
* Em đã cùng người thân làm việc đó như thế nào?
* Em cảm thấy thế nào khi làm việc đó cùng người thân
- YC HS thực hành viết  vào  bài 6 VBT tr.67
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Gọi HS đọc bài làm của mình.
- Nhận xét, chữa cách diễn đạt.
3.Vận dụng:(2’) 
-Hôm nay em học bài gì?
	
- Cả lớp hát và vận động theo nhịp bài hát
- HS nghe


- 1-2 HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
- 2-3 HS trả lời:
+ Nắm tay dắt ông đi

+ Trồng cây cùng bố.
+Bà đọc truyện cho bé nghe

+ Em giúp mẹ rủa bát đĩa

- HS làm bài
- HS thực hiện nói theo cặp.


- 2-3 cặp thực hiện.



- 1-2 HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.

- HS lắng nghe, hình dung cách viết.



- HS làm bài.

- HS chia sẻ bài.

- HS lắng nghe


- HS chia sẻ.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
______________________________________________
Buổi chiều 
Tiết 1 + 2+ 3:                                      HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
HĐGDTCĐ: Kết nối “Vòng tay yêu thương”
HĐGDTCĐ: Giúp đỡ người gặp hoàn cảnh khó khăn
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Mức độ, yêu cầu cần đạt
- HS  biết được ý nghĩa ngày 22/12 Chào mừng ngày QPTD và được tham gia các trò chơi.
- HS làm được món quà tinh thần ý nghĩa để động viên, gửi lời yêu thương, chia sẻ đến các bạn HS vùng khó khăn.	
- HS hào hứng, tích cực tham gia hoạt động Kết nối Vòng tay yêu thương , thể hiện tinh thần tương thân tương ái.
2. Năng lực
· Năng lực chung: Giao tiếp, hợp tác; Tự chủ, tự học. 
· Năng lực riêng: Hiểu được ý nghĩa khi tham gia hoạt động Kết nối Vòng tay yêu thương.
3. Phẩm chất
· Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, trung thực, trách nhiệm. 
II. PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT BỊ DẠY HỌC 
1. Phương pháp dạy học
· Vấn đáp, động não, trực quan, hoạt động nhóm, đóng vai, giải quyết vấn đề, lắng nghe tích cực.
2. Thiết bị dạy học
a. Đối với GV
- Những mảnh giấy hình đám mây, trái tim, bông hoa, ngôi nhà,...
- Những mẫu phong thư đẹp (vật thật hoặc tranh ảnh).
 b. Đối với HS: SGK.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẬY HỌC 
	I. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
- GV cho HS hát tập thể một bài hát về tình yêu gia đình: Gia đình nhỏ hạnh phúc to (Nguyễn Văn Chung), Ba ngọn nến lung linh (Ngọc Lễ). 
II. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Hoạt động 1: Tập trung sân trường
- GV nhắc nhở HS chỉnh đốn hàng ngũ, thực hiện nghi lễ chào cờ. 
- GV  nêu ý nghĩa ngày 22/12 Chào mừng ngày QPTD
- Đoàn đội tổ chức các trò chơi Chào mừng ngày QPTD
Hoạt động 2: Thông điệp yêu thương. 
a. Mục tiêu: HS thực hiện việc động viên, chia sẻ với các bạn HS vùng khó khăn bằng món quà tinh thân ý nghĩa, đó là viết thông điệp yêu thương gửi tới các bạn.
b. Cách tiến hành: (1) Làm việc cá nhân:
- HS chuẩn bị những mãnh giấy nhỏ hình đám mây, trái tim, bông hoa, ngôi nhà,...
- GV tổ chức cho HS viết thông điệp yêu thương gửi tới các HS vùng khó khăn lên những mảnh giấy.	
- GV gợi ý cho HS viết những nội dung sau:
+ Một lời động viên em gửi tới bạn.
+ Một lời chúc em nhắn gửi tới bạn.
- GV có thể cho HS viết dưới dạng bức thư với các câu hỏi gợi ý: Em viết thư cho ai? Ở đâu? Em muốn hỏi thăm bạn điều gì? Em muốn kể với bạn điều gì? Em muốn nói với bạn điều gì?	
(2) Làm việc cả lớp:
[image: C:\Users\HP\OneDrive\Desktop\Screenshot_12.png]- GV mời một số HS chia sẻ trước lớp thông điệp yêu thương mà mình đã viết tặng các bạn HS vùng khó khăn.
c. Kết luận:Việc động viên, khích lệ các bạn nhỏ vùng khó khăn bằng tinh thần cũng vô cùng ý nghĩa. Viết thông điệp yêu thương thăm hỏi, động viên là việc làm có ý nghĩa về mặt tinh thần, giúp các bạn gặp hoàn cảnh khó khăn có thêm niềm tin, động lực vươt qua khó khăn và học tập tốt hơn.
Hoạt động 3: Phong thư gửi hạn
a. Mục tiêu: HS làm và trang trí được phong thư gửibạn để thể hiện tình cảm cùa mình vớicác bạn. Đồng thời qua đó giúp các em phát triển được khả năng khéo leo, sáng tạo và trí tưởng tượng phong phú.
b. Cách tiến hành:
- GV giới thiệu một sổ mẫu phong thư đẹp để HS quan sát và tham khảo.
- GV hướng dẫn HS sử dụng giấy màu, kéo, hồ dán, bút, bút màu để làm và trang trí phong thư theo các bước như trong SGK.
- GV giúp đỡ, hỗ trợ những HS còn lúng túng trong quá trình trang trí phong thư.
- GV yêu cầu HS bỏ thông điệp yêu thương đã viết vào phong thư để gửi tặng các bạn HS vùng khó khăn.
c. Kết luận:Phong thư gửi bạn là món quà tinh thần mà các em gửi gắm tình thương yêu đến các bạn vùng khó khăn. Chúng ta tin rằng với sự thành tâm của mình, các bạn nhỏ khi nhận được thư sẽ vô cùng hạnh phúc và có thêm niềm tin, động lực để vượt qua khó khăn và học tập ngày càng tiến bộ.
- GV cùng HS tập hợp toàn bộ phong thư có kèm thông điệp yêu thương cùa cả lớp để gửi tặng các bạn HS vùng khó khăn.
	


- HS hát, vỗ tay theo nhịp.


- HS thực hiện. 
- HS lắng nghe
- HS tham gia


- HS bỏ thông điệp đã viết vào phòng thư. 
- HS lăng nghe, tiếp thu. 







- HS thực hiện.  



-HS lắng nghe







-HS lắng nghe








-HS quan sát

-HS làm phong thư


-HS thực hiện



-HS lắng nghe.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY


Thứ sáu ngày 23 tháng 12 năm 2022
Tiết 1+4
Âm nhạc + Mĩ thuật
GIÁO VIÊN CHUYÊN DẠY
Tiết 2
Toán
LUYỆN TẬP CHUNG
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
*Kiến thức, kĩ năng:
- Hs nhận biết được ngày – tháng, ngày – giờ, giờ - phút; đọc được giờ đồng hồ trong các trường hợp đã học.
- HS biết xem tờ lịch tháng.
*Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển kĩ năng hợp tác, rèn tính cẩn thận.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Máy tính, TV chiếu nội dung bài học.
- Mô hình đồng hồ
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	1. Khởi động( 2’)
- Gv giới thiệu tên bài và viết bài
2. Luyện tập ( 31’)
Bài 1: Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- GV sử dụng mô hình đồng hồ: Để đồng hồ chỉ 3 giờ 15 phút:
? Đồng hồ chỉ mấy giờ.
- Gv quay tiếp kim dài chạy qua số 4, 5 đến số 6. 
? Vậy lúc này đồng hồ chỉ mấy giờ.

KT: Củng cố kĩ năng đọc giờ trên đồng hồ.
Chốt: vậy từ 3 giờ 30 phút đến 4 giờ 30  phút thì 2 kim sẽ thay đổi như thế nào?
Bài 2: Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- Hãy đọc các địa danh mà Rô-bốt ghé thăm.
- GV yêu cầu HS đọc mẫu.
- Vì sao em biết Rô-bốt ghé thăm Tây Nguyên vào ngày 2 tháng 8? 

- Tương tự như vậy, Gv yêu cầu HS thực hiện nhóm
- Tổ chức cho HS chia sẻ trước lớp.
- Nhận xét, tuyên dương.
Chốt: Kĩ năng đọc và xem tờ lịch tháng.
GV cho HS xem video để giới thiệu thêm về vẻ đẹp của các địa danh trong bài.
Bài 3: Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?


- GV yêu cầu HS chia sẻ:
Theo em những bạn nào sẽ được vào thăm viện bảo tàng.
Vì sao em biết điều đó?
Vậy tại sao bạn Rô-bốt không được vào thăm bảo tàng? 
- Chốt: Kĩ năng đọc giờ khi kim dài chỉ số 3 và số 6.
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Nhận xét, đánh giá bài HS.
Bài 4:Gv yêu cầu hs đọc đề bài
- Trước giờ học bóng rổ, Rô-bốt học những môn nào? Vì sao em biết?
- Vậy môn nào được Rô-bốt thực hiện sau giờ học bóng rổ?
Chốt: Kĩ năng đọc giờ với kim dài chỉ số 3, 6 và nhận biết thời gian,
3.Vận dụng  ( 2’)Hôm nay chúng ta học bài gì?Vận dụng vào cuộc sống
	
- HS  viết bài vào vở

- 2 -3 HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
- HS thực hiện lần lượt các YC.


- Đồng hồ chỉ 3 giờ 15 phút.

- Đồng hồ chỉ 3 giờ 30 phút.
- HS thực hành trên mô hình đồng hồ biểu diễn 3 giờ 30 phút

- HS trả lời
- 2  HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.


- Dựa vào tờ lịch tháng tám trong bài : ngày 2 tháng 8 có mũi tên màu đỏ gắn với ảnh chụp của Rô-bốt ở tây Nguyên.
- HS thực hiện nhóm đôi

- Đại diện các nhóm trình bày: Hỏi-đáp






- 2  HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
- HS thực hiện theo cặp lần lượt các YC hướng dẫn.
- HS chia sẻ trước lớp










- 2 HS đọc.
- 1-2 HS đọc các môn học của Rô-bốt
- …. Rô-bốt học hát và học vẽ





- Hs chia sẻ


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
__________________________________________
Tiết 3                                               TIẾNG VIỆT
ĐỌC MỞ RỘNG
ĐỌC MỞ RỘNG
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
 *Kiến thức, kĩ năng:
- Tự tìm đọc được một bài thơ hoặc câu chuyện về tình cảm của ông bà và cháu.
*Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Chia sẻ với người khác bài thơ, câu chuyện đó.
- Phát triển năng lực sử dụng ngôn ngữ trong việc kể 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
-Máy tính;TV; clip.Phiếu hoặc sách, truyện phục vụ cho đọc mở rộng.
-Sách, truyện phục vụ cho đọc mở rộng
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	1. Khởi động: 3'
- GV tổ chức lớp hát bài 
- GV kết nối vào bài mới. Ghi tên bài
2. Khám phá
* Hoạt động 1(15') Tìm đọc một bài thơ, câu chuyện về tình cảm của ông bà và cháu.
- GV đã giao nhiệm vụ cho HS tìm đọc bài thơ, câu chuyện về tình cảm của ông bà và các cháu.
- Lưu ý HS khi đọc cần chú ý tên bài thơ, câu chuyện, tên tác giả.
- Tổ chức cho học sinh đọc thơ, kể chuyện cho nhau nghe trong nhóm.
- GV có thể chuẩn bị một số bài thơ, câu chuyện phù hợp và cho HS đọc ngay tại lớp.
* Hoạt động 2(15') Chia sẻ cảm xúc
- GV tổ chức cho HS làm việc nhóm.

- GV gọi một số HS nói cảm xúc của mình về bài thơ, câu chuyện đã đọc.
- GV nhận xét, đánh giá chung.
- GV khen ngợi những HS có cách đọc thơ, kể chuyện hấp dẫn, chia sẻ được cảm xúc của mình.
3.Vận dụng: (2’) GV yêu cầu HS nhắc lại những nội dung đã học. 
- Về nhà em hãy kể lại câu chuyện cho người thân nghe
	
- Lớp hát và vận động theo bài hát.
- HS nghe và nhắc lại




- HS lần lượt trình bày.


- HS đọc, lắng nghe.

- HS làm việc nhóm, đọc thơ/ kể chuyện cho bạn nghe.




- HS trao đổi trong nhóm về tên bài thơ, câu chuyện, tên tác giả.
- HS chia sẻ cảm xúc về một khổ thơ mình thích .HS khác lắng nghe, nhận xét, đánh giá.

- HS trình bày.

- HS lắng nghe
- HS nhắc lại những nội dung đã học.

- HS lắng nghe.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
_________________________________________
Buổi chiều
Tiết 1:                                                      TOÁN*
LUYỆN TẬP CHUNG
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
Kiến thức, kĩ năng:
- Hs  biết được ngày – tháng, ngày – giờ, giờ - phút.
- HS biết xem tờ lịch tháng.
*Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển năng lực tính toán.
- Phát triển kĩ năng hợp tác, rèn tính cẩn thận.
II. CHUẨN BỊ:
- Hệ thống bài tập
Bài 1: Điền vào chỗ trống
Một ngày có......giờ?
Một giờ có .... phút?
Một phút có.....giây?
Bài 2: Xem tờ lịch tháng 12 dưới đây rồi trả lời câu hỏi: 
	
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu
	Thứ bảy
	Chủ nhật

	
	
	
	
	
	
	
	1

	Tháng
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	12
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22

	
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29

	
	30
	31
	
	
	
	
	


a/ Có …………..  ngày chủ nhật. Đó là các ngày …………………………………………
b/ Ngày 24 tháng 12 là thứ ………………………………..
c/ Tháng 12 có  …………………….. ngày.
Bài 3: Hôm nay là thứ hai ngày 4 tháng 5. Như vậy còn cách ngày sinh nhật của Minh 10 ngày nữa. Vậy sinh nhật của Minh là ngày …… của tháng 5, vào ngày thứ…..trong tuần?
	1. Khởi động: Cả lớp hát tập thể
2. Luyện tập:
+HS tự hoàn thành các bài tập trong thời gian 15’ rồi chia sẻ với bạn cùng bàn
+ Tổ chức chữa bài
Bài 1: Lớp phó học tập lên cho các bạn trả lời miệng
Bài 2: Tổ chức trò chơi: Ai giỏi nhất
3 bạn lên bảng trình bày. Bạn nào nhanh, đúng sẽ chiến thắng
Bài 3:
- GV yêu cầu 2 HS phân tích bài.
- HS báo cáo trên bảng nhóm đã trình bày.
3. Vận dụng:
- Nhận xét giờ học.
	

+HS tự hoàn thành các bài tập trong thời gian 15’ rồi chia sẻ với bạn cùng bàn

- HS làm theo yêu cầu

-HS chơi trò chơi 



-HS hoạt động theo cặp và cá nhân
-HS báo cáo


- HS lắng nghe.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
____________________________________________
Tiết 2
 Tiếng việt*
LUYỆN:VIẾT ĐOẠN VĂN THỂ HIỆN TÌNH CẢM VỚI NGƯỜI THÂN
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
*Kiến thức, kĩ năng:
- Viết được 3-4 câu thể hiện tình cảm của em đối với người thân.
*Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển vốn từ chỉ sự vật, chỉ hoạt động.
- Biết chia sẻ với các bạn cảm xúc của em về bài thơ, câu chuyện đó.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Sách giáo khoa.
- Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	1. Khởi động: 3'
- GV cho HS vận động theo video bài hát.
- GV giới thiệu vào bài
2. Khám phá: 30'
- GV gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- YC HS thực hành viết vào vở Tiếng Việt*.
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Gọi HS đọc bài làm của mình.
- Nhận xét, chữa cách diễn đạt.
3.Vận dụng: 2' Hôm nay em học bài gì?
- Về nhà em hãy đọc lại bài văn cho người thân nghe nhé.
	
HS vận động theo video bài hát.
HS nhắc lại


- HS thực hành viết đoạn văn thể hiện tình cảm của em đối với người thân.




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................
Tiết 3:                                HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
 SHL: ĐIỀU EM HỌC ĐƯỢC TỪ CHỦ ĐỀ EM VỚI CỘNG ĐỒNG
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
*Kiến thức, kĩ năng:
- Nhận xét, đánh giá nề nếp của tuần 16. Đề xuất phương hướng của tuần sau.
- HS chia sẻ được cảm xúc của mình sau khi thực hiện những việc làm ý nghĩa trong chủ đề Em với cộng đồng.
- HS tự nhận xét, đánh giá về những điều bản thân học được sau khi tham gia chủ đề Em với cộng đồng. 
*Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Hiểu được ý nghĩa của những việc làm trong chủ đề Em với cộng đồng. 
- Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, trung thực, trách nhiệm. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	1. Khởi động: 5’
- GV mở nhạc, HS hát và vận động theo bài hát.
2. Nhận xét, đánh giá tuần 16: 10’
- Các tổ trưởng báo cáo, nhận xét thành viên trong tổ.
- Lớp trưởng nhận xét chung.
- Các tổ trưởng báo cáo, nhận xét thành viên trong tổ.
- Lớp trưởng nhận xét chung.
- GV nhận xét:
+ Ưu điểm:
-Học sinh đi học đầy đủ, đúng giờ.
-Thực hiện tốt nội quy của trường, lớp.
+ Tồn tại: 
-Cần mạnh dạn hơn trong mọi hoạt động.  
- GV nhấn mạnh việc cùng nhau đoàn kết để thực hiện tốt hơn trong các tuần tiếp theo. 
- GV nhấn mạnh việc cùng nhau đoàn kết để thực hiện tốt hơn trong các tuần tiếp theo. 
3. Phương hướng tuần 17: 5’
- HS vào học đầy đủ, đúng giờ, tích cực và tự giác trong mọi hoạt động.
- Kiểm tra đồ dùng HT trước khi vào lớp, bọc sách vở, không viết, vẽ vào sách.
- Thường xuyên tập đọc, luyện viết, tính toán.
- Rèn thói quen thực hiện tốt các nền nếp, nhất là nền nếp khi học.
- Tích cực vệ sinh, thực hiện tốt khẩu hiệu 2K, phòng bệnh COVID – 19. 
4. Điều em học được từ chủ đề Em với cộng đồng : 15’
- GV tổ chức cho HS thảo luận các câu hỏi sau:
+ Em có cảm xúc gì sau khi thực hiện những việc làm ý nghĩa trong chủ đề Em với cộng đồng?
+ Chia sẻ về một hoạt động mà em thích nhất trong chủ đề.
- GV mời một số HS lên chia sẻ trước lớp theo các nội dung thảo luận trên.
- GV tổng kết và nhận xét về mức độ tích cực tham gia hoạt động của HS.
	
- HS thực hiện.

- Lần lượt từng tổ trường, 
lớp trưởng lên báo cáo về 
tình hình của lớp.

- HS lắng nghe.
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- HS lắng nghe và thực hiện 
theo kế hoạch.








 

- HS thảo luận theo nhóm 2, 
trả lời câu hỏi. 



- HS chia sẻ.


Nhận xét, đánh giá của người kiểm tra:
Soạn đúng KH, TG
Duyệt sử dụng lên lớp
16/12/2022
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